
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05250678 Nguyễn Quang Bình BSNT50 Dị ứng 204B 14h00

2 05250736 Ngô Thị Khánh BSNT50 Dị ứng 204B 14h00

3 05250604 Đặng Thị Mai Linh BSNT50 Dị ứng 204B 14h00

4 05250431 Lê Anh Nhật BSNT50 Dị ứng 204B 14h00

5 05250898 Trương Việt Anh BSNT50 HSCC 204B 14h00

6 05250766 Phạm Quang Dương BSNT50 HSCC 204B 14h00

7 05250971 Ngô Minh Hòa BSNT50 HSCC 204B 14h00

8 05250668 Hà Vũ Hoàng BSNT50 HSCC 204B 14h00

9 05250861 Phan Văn Hoàng BSNT50 HSCC 204B 14h00

10 05250496 Nguyễn Mai Huy BSNT50 HSCC 204B 14h00

11 05250213 Trần Văn Khải BSNT50 HSCC 204B 14h00

12 05250924 Mai Thị Thùy Linh BSNT50 HSCC 204B 14h00

13 05250893 Ninh Xuân Ngọc Linh BSNT50 HSCC 204B 14h00

14 05250938 Ngọ Thành Long BSNT50 HSCC 204B 14h00

15 05250423 Chu Diệu Thủy Hà My BSNT50 HSCC 204B 14h00

16 05250135 Nguyễn Phương Nam BSNT50 HSCC 204B 14h00

17 05250883 Nguyễn Anh Quân BSNT50 HSCC 204B 14h00

18 05250282 Lê Bá Lập Sơn BSNT50 HSCC 204B 14h00

19 05250255 Tạ Hùng Sơn BSNT50 HSCC 204B 14h00

20 05250638 Nguyễn Ngọc Hải Trang BSNT50 HSCC 204B 14h00

21 05250641 Ngô Thị Vân Anh BSNT50 Lao 204B 14h00

22 05250028 Nguyễn Thị Diệu Hằng BSNT50 Lao 204B 14h00

23 05250297 Phạm Thị Phương Huế BSNT50 Lao 204B 14h00

24 05250063 Nguyễn Thanh Loan BSNT50 Lao 204B 14h00

25 05250702 Tạ Thị Tâm BSNT50 Lao 204B 14h00

26 05250654 Nguyễn Thị Phương Thảo BSNT50 Lao 204B 14h00
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27 05250952 Đặng Thị Thúy BSNT50 Lao 204B 14h00

28 05250445 Nguyễn Quang Trung BSNT50 Lao 204B 14h00
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